
UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI BẢN I 
 

Số: 274/QĐ-THĐBI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

                 Đại Bản, ngày 20 tháng 6 năm 2025 

                 

QUYẾT ĐỊNH 

Danh mục sách giáo khoa các lớp                       

sử dụng trong trường Tiểu học Đại Bản I cho năm học 2025 - 2026  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI BẢN I 

Căn cứ vào quyền hạn của Hiệu trưởng ghi trong Điều lệ trường tiểu học 

theo Thông tư số 28/2020TT-BGDĐT ngày 04/09/2020, ban hành Điều lệ trường 

Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) thành phố Hải Phòng phê duyệt Danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND thành phố 

Hải Phòng phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND thành phố 

Hải Phòng phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 (bổ sung), lớp 4, lớp 8, lớp 10 (bổ 

sung), lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng; 

 Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND thành 

phố Hải Phòng phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 (bổ sung), lớp 4 (bổ sung), lớp 5, 

lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng từ năm học 2024-2025; 

Căn cứ kết quả cuộc họp rà soát, kết quả nghiên cứu các bản SGK mới được 

Bộ GDĐT phê duyệt, bản tổng hợp báo cáo của các Tổ (Nhóm) chuyên môn ngày 

01 tháng 4 năm 2025; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Danh mục sách giáo khoa các lớp sử dụng trong Trường Tiểu học 

Đại Bản I cho năm học 2025-2026 (có danh mục sách kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ quyết định này Trường tiểu học Đại Bản I thống kê số lượng 

sách cần cung ứng năm học 2025-2026 theo từng bản sách. 

Điều 3. Các thành viên trong Hội đồng sư phạm, cha mẹ học sinh, học sinh 

Trường Tiểu học Đại Bản I và các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ quyết định 

thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như Điều 3 (để t/h); 
- Lưu:VT;                       

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Thi 



 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa các lớp sử dụng trong Trường Tiểu học Đại Bản I 

cho năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số 274/QĐ-THĐBI, ngày 20 tháng 6 năm 2025 

 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Bản I) 

1. DANH MỤC SÁCH LỚP 1 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 

Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 1 
Hà Huy Khoái 

 (Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 1 
Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Tự nhiên xã hội 1 Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Mĩ thuật 1 
Đinh Gia Lê 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Âm nhạc 1 

Đỗ Thị Minh 

Chính (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ 

biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Bùi Sỹ Tụng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục 

 thể chất 1 

Nguyễn Duy 

Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 
Tiếng Anh 1 (I-

leam Smart Start) 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên (Chủ biên) 
 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

                     (Danh mục gồm 9 bản sách giáo khoa lớp 1) 

2. DANH MỤC SÁCH LỚP 2 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 2 
Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 



kiêm Chủ biên) Nam 

2 Toán 2 
Hà Huy Khoái 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 2 
Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Tự nhiên và Xã hội 2 
Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Giáo dục thể chất 2 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Âm nhạc 2 

Đỗ Thị Minh Chính 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Mĩ thuật 2 
Đinh Gia Lê 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Bùi Sỹ Tụng 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 
Tiếng Anh 2 (I-

leam Smart Start) 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên (Chủ biên) 
 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm thành phố 

Hồ Chí Minh 

                     (Danh mục gồm 9 bản sách giáo khoa lớp 2) 

3. DANH MỤC SÁCH LỚP 3 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 3 

Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 3 
Hà Huy Khoái 

 (Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 3 
Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Tự nhiên và Xã hội 3 
Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Giáo dục thể chất 3 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 



6 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Mĩ thuật 3 
Nguyễn Xuân Nghị 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 HĐTN 3 
Lưu Thu Thủy 

(Tổng Chủ biên),  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 Tin học 3 
Nguyễn Chí Công 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

10 Công nghệ 3 
Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 

Tiếng Anh 

3(Wonderful 

World) 
 

Nguyễn Thu Lệ 

Hằng (Chủ biên) 
 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

(Danh mục gồm: 11 bản sách giáo khoa lớp 3) 

4. DANH MỤC  SÁCH  LỚP  4 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 4 

Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 4 
Hà Huy Khoái 

 (Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 4 
Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Khoa học 4 
Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 4 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử); 

 Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa 

lí) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Giáo dục thể chất 4 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 



7 Âm nhạc 4 

Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Mĩ thuật 4 
Đinh Gia Lê (Tổng 

chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 HĐTN 4 
Lưu Thu Thủy 

(Tổng Chủ biên),  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

10 Tin học 4 
Nguyễn Chí Công 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 Công nghệ 4 
Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

12 

Tiếng Anh 

4(Wonderful 

World) 
 

Nguyễn Thu Lệ 

Hằng (Chủ biên) 
 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

(Danh mục gồm: 12 bản sách giáo khoa lớp 4) 

5. DANH  MỤC  SÁCH  LỚP  5 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Bùi Mạnh Hùng  

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 5 
Hà Huy Khoái 

 (Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 5 
Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Khoa học 5 
Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử); 

 Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa 

lí) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Giáo dục thể chất 5 
Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 



7 Âm nhạc 5 

Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Mĩ thuật 5 
Đinh Gia Lê (Tổng 

chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 HĐTN 5 
Lưu Thu Thủy 

(Tổng Chủ biên),  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

10 Tin học 5 
Nguyễn Chí Công 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 Công nghệ 5 
Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

12 

Tiếng Anh 

5(Wonderful 

World) 
 

Nguyễn Thu Lệ 

Hằng (Chủ biên) 
 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

(Danh mục gồm: 12 bản sách giáo khoa lớp 5) 
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